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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ CALOFIC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định 1791/QĐ-UB ngày 11/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh "V/v thành lập quỹ học bổng CALOFIC”;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Quỹ học bổng CALOFIC,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ học bổng CALOFIC.
Điều 2. Quyết định này thay cho Quyết định số 2962/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 "V/v ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng quỹ CALOFIC" của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban quản lý Quỹ và Thủ trưởng các ngành, địa phương có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo).
- CT, các PCTUBND tỉnh.
- Như điều 3 (thực hiện).
- V0, V1, VX1,TH1.
- Lưu: VX1, VP/UB.
	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Quân


 
QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HỌC BỔNG CALOFIC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Điều 1. Quỹ học bổng CALOFIC do Công ty Dầu thực vật Cái Lân tài trợ. Mục đích hoạt động của Quỹ là nhằm tạo điều kiện, động viên, khuyến khích sinh viên học giỏi, con em gia đình chính sách của tỉnh Quảng Ninh học đại học hệ dài hạn chính quy trong nước; tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.
Điều 2.
2.1. Tổng kinh phí Quỹ học bổng CALOFIC được Công ty Dầu thực vật Cái Lân tài trợ là 1.504.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm linh bốn triệu đồng), trong đó gồm:
- Kinh phí cấp học bổng cho sinh viên: 1.485.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý hành chính bằng 1,25% kinh phí cấp học bổng cho sinh viên: 19.000.000 đồng.
2.2. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Tên tài khoản: Quỹ học bổng CALOFIC
Số tài khoản: 934-02-00-00-431.
2.3. Việc quản lý và sử dụng Quỹ học bổng CALOFIC thực hiện theo những quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Ban Quản lý Quỹ học bổng CALOFIC gồm lãnh đạo các ngành được quy định tại Quyết định số 1791/QĐ-UB ngày 11/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban Tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ), Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học, Công ty Dầu thực vật Cái Lân.
Ban Quản lý Quỹ chỉ định tổ thư ký giúp việc và thống nhất sử dụng kế toán Sở Nội vụ làm kế toán của Quỹ.
Điều 4. Ban Quản lý quỹ học bổng CALOFIC làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên như sau:
4.1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Hàng năm vào nửa đầu tháng 8, có trách nhiệm thông báo về học bổng CALOFIC và kết hợp với các địa phương, các trường trung học phổ thông để tập hợp hồ sơ, thẩm định và lập danh sách những sinh viên đủ tiêu chuẩn gửi Ban Quản lý quỹ trước ngày 30 tháng 9 để xét duyệt.
4.2. Hội khuyến học cùng các thành viên Quỹ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy chế này tới đông đảo các học sinh, sinh viên trong tỉnh.
4.3. Sở Nội vụ: Là cơ quan Thường trực của Quỹ học bổng, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Ban Quản lý quỹ thực hiện những nhiệm vụ của Ban.
Định kỳ hàng năm có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với các trường đại học nơi sinh viên của tỉnh được cấp học bổng để quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của những sinh viên này qua các năm học tại trường, xây dựng nguồn nhân lực sau đào tạo.
4.4. Công ty Dầu thực vật Cái Lân: Mỗi năm một lần trước lẽ trao học bổng chuyển tiền cấp học bổng cả năm học cho sinh viên và chi phí quản lý vào tài khoản của Quỹ.
Điều 5. Đối tượng và điều kiện được xét cấp học bổng:
5.1. Đối tượng và điều kiện được xét cấp học bổng đối với sinh viên năm thứ nhất: là những sinh viên mới tốt nghiệp trung học phổ thông, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh và thi đỗ vào các trường đại học hệ dài hạn chính quy trong nước, có ít nhất một trong những điều kiện sau:
5.1.1. Con liệt sĩ; con thương binh và bệnh binh (xét ưu tiên theo thứ hạng thương tật).
5.1.2. Dân tộc ít người, là học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm: các xã miền núi, vùng cao, hải đảo trong tỉnh theo Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994, Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997, Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
5.1.3. Con gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại khá trở lên.
5.1.4. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, giải tỉnh trong năm học lớp 12 bậc trung học phổ thông (xét ưu tiên theo thứ hạng của các giải).
5.2. Điều kiện để được tiếp tục hưởng học bổng CALOFIC ở các năm học tiếp theo đối với sinh viên theo qui định tại khoản 5.1 đã được xét cấp học bổng CALOFIC ở năm học thứ nhất:
5.2.1. Có kết quả học tập đạt: từ trung bình trở lên đối với đối tượng ở mục 5.1.1 và 5.1.2; từ khá trở lên đối với đối tượng ở mục 5.1.3; đạt loại giỏi đối với đối tượng ở mục 5.1.4 khoản 5.1 Điều này.
5.2.2. Thực hiện đúng quy định về báo cáo kết quả học tập như sau: kết thúc mỗi năm học phải gửi báo cáo kết quả học tập và rèn luyện đạo đức có xác nhận của trường đại học về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để làm căn cứ xét duyệt cấp học bổng cho năm học tiếp theo.
5.3. Những sinh viên đã hưởng học bổng CALOFIC mà không đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 5.2 Điều này để được tiếp tục hưởng học bổng hoặc từ chối nhận học bổng thì không được xem xét cấp học bổng trong tất cả các năm học còn lại.
Điều 6. Số lượng và định mức học bổng:
6.1. Số lượng học bổng:
- Đối với sinh viên năm thứ nhất, trong 15 năm đầu hoạt động của Quỹ (bắt đầu từ năm học 2003 - 2004), mỗi năm Ban Quản lý Quỹ xét trao 12 xuất học bổng cho 12 sinh viên.
- Hàng năm tiếp tục trao học bổng cho những sinh viên đủ điều kiện ở khoản 5.2 Điều 5.
Nếu trong năm có sinh viên không đủ điều kiện để tiếp tục hưởng học bổng hoặc từ chối nhận học bổng thì xuất học bổng đó được bổ sung vào số xuất học bổng của năm học tiếp theo.
6.2. Định mức học bổng: 450.000 đồng/tháng/sinh viên, 1 năm học (tính 11 tháng) là 4.950.000 đồng/1 sinh viên.
Điều 7. Hồ sơ xin cấp học bổng:
7.1. Hồ sơ xin cấp học bổng CALOFIC bắt buộc phải có những giấy tờ sau:
1. Đơn xin cấp học bổng CALOFIC do chính sinh viên viết.
2. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.
3. Bản sao công chứng Học bạ Phổ thông trung học.
4. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học
5. Giấy báo trúng tuyển đại học.
6. Hai (02) ảnh 4x6, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
7. Ngoài ra, các đối tượng ưu tiên phải có các giấy tờ sau:
- Đối với đối tượng ở mục 5.1.1 khoản 5.1 Điều 5, phải có giấy xác nhận là con liệt sĩ hoặc con thương binh, bệnh binh.
- Đối với đối tượng ở mục 5.1.3 khoản 5.1 Điều 5, phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Đối với đối tượng ở mục 5.1.4 khoản 5.1 Điều 5, phải có giấy xác nhận là sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc các văn bản chứng nhận khác (nếu có).
7.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Sinh viên xin cấp học bổng CALOFIC nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục - Đào tạo trong nửa đầu tháng 9 hàng năm.
Điều 8. Xét duyệt và trao học bổng:
8.1. Căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ và thành tích học tập của sinh viên, Ban Quản lý Quỹ học bổng CALOFIC xét duyệt, quyết định sinh viên được hưởng học bổng CALOFIC trong tháng 10 và báo cáo UBND tỉnh.
8.2. Ban Quản lý quỹ học bổng thông báo cho những sinh viên được cấp học bổng và tiến hành trao học bổng một lần cho cả năm học.
Điều 9. Nghĩa vụ của đối tượng hưởng học bổng CALOFIC.
Các đối tượng được hưởng học bổng CALOFIC theo Quy chế này phải thực hiện các nghĩa vụ sau:
9.1. Phải hoàn thành nhiệm vụ học tập và trở về Quảng Ninh công tác trong thời gian ít nhất 5 năm;
9.2. Phải được bố, mẹ hoặc người đỡ đầu ký bảo lãnh về việc thực hiện khoản 9.1 Điều này;
9.3. Phải trung thực trong việc khai hồ sơ;
Nếu vi phạm phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng và lãi suất tại thời điểm, thu hồi cho ngân sách nhà nước và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm./. 
